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THÔNG TƯ 

Quy định về phân loại tài sản có của tổ chức tài chính vi mô 

 

Thông tư số 14/2024/TT-NHNN ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phân loại tài sản có của tổ chức 

tài chính vi mô, có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 08 năm 2024, được sửa đổi, bổ 

sung bởi: 

Thông tư số 24/2026/TT-NHNN ngày 17 tháng 6 năm 2026 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 14/2024/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có của tổ chức tài chính vi 

mô và Thông tư số 36/2024/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có của tổ 

chức tín dụng là hợp tác xã, có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 08 năm 2026. 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 18  tháng 01 năm 2024;  

Căn cứ Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng; 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định 

về phân loại tài sản có của tổ chức tài chính vi mô1. 

                                           
1 Thông tư số 24/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

14/2024/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có của tổ chức tài chính vi mô và Thông tư 

số 36/2024/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có của tổ chức tín dụng là hợp tác xã có 

căn cứ ban hành như sau:  

“Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12;  

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 

số 96/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 26/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng;  
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Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: 

Thông tư này quy định về việc phân loại đối với các tài sản có (sau đây 

gọi tắt là nợ) phát sinh từ các hoạt động sau của tổ chức tài chính vi mô: 

a) Cho vay; 

b) Ủy thác cho vay; 

c) Gửi tiền (trừ tiền gửi thanh toán) tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật. 

2. Đối tượng áp dụng: 

a) Tổ chức tài chính vi mô; 

b) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc phân loại nợ của tổ chức 

tài chính vi mô. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Phân loại nợ là việc sắp xếp các khoản nợ gốc vào các nhóm nợ quy 

định tại Điều 5 Thông tư này. 

2. Khoản nợ là số tiền tổ chức tài chính vi mô đã gửi, đã giải ngân từng 

lần (đối với trường hợp mỗi lần giải ngân có một thời hạn, kỳ hạn trả nợ khác 

nhau) hoặc đã giải ngân theo thỏa thuận (đối với trường hợp nhiều lần giải ngân 

nhưng có thời điểm cuối cùng của thời hạn và kỳ hạn trả nợ giống nhau) đối với 

nợ của một khách hàng mà khách hàng đó chưa hoàn trả. 

3. Khoản nợ quá hạn là khoản nợ mà khách hàng không trả được đúng 

hạn một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi theo thỏa thuận với tổ chức tài 

chính vi mô. 

                                                                                                                                    

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 14/2024/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có của tổ chức tài 

chính vi mô và Thông tư số 36/2024/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có của tổ chức 

tín dụng là hợp tác xã.”  
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4. Nợ xấu (NPL) là nợ xấu nội bảng, gồm nợ thuộc các nhóm 3, 4 và 5 

theo quy định tại Thông tư này. 

5. Tỷ lệ nợ xấu là tỷ lệ giữa nợ xấu so với tổng các khoản nợ từ nhóm 1 

đến nhóm 5 theo quy định tại Thông tư này. 

6. Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ là nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo 

quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà 

nước). 

7. Khách hàng là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 

khách hàng tài chính vi mô theo quy định của Ngân hàng Nhà nước có nghĩa vụ 

hoặc có thể phát sinh nghĩa vụ trả nợ, thanh toán cho tổ chức tài chính vi mô 

theo thỏa thuận. 

Điều 3. Định kỳ thực hiện phân loại nợ  

Ít nhất mỗi tháng một lần, trong 07 ngày đầu tiên của tháng, tổ chức tài 

chính vi mô căn cứ quy định tại Điều 4 và Điều 5 Thông tư này để tự thực hiện 

phân loại nợ đến thời điểm cuối ngày cuối cùng của tháng trước liền kề. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 Điều 4. Nguyên tắc phân loại nợ 

1. Toàn bộ dư nợ của một khách hàng tại một tổ chức tài chính vi mô phải 

được phân loại vào cùng một nhóm nợ. Đối với khách hàng có từ 02 khoản nợ 

trở lên tại tổ chức tài chính vi mô mà có bất cứ một khoản nợ nào bị phân loại 

theo quy định tại Điều 5 Thông tư này vào nhóm có mức độ rủi ro cao hơn các 

khoản nợ khác, tổ chức tài chính vi mô phải phân loại lại các khoản nợ còn lại 

của khách hàng vào nhóm có mức độ rủi ro cao nhất. 

2. Đối với khoản ủy thác cho vay mà bên nhận ủy thác chưa giải ngân hết 

số tiền đã ủy thác theo hợp đồng ủy thác, tổ chức tài chính vi mô ủy thác phải 

phân loại số tiền đã ủy thác nhưng chưa giải ngân như là một khoản cho vay đối 

với bên nhận ủy thác. Thời gian quá hạn được xác định từ thời điểm bên nhận ủy 

thác không giải ngân đúng theo thời hạn giải ngân quy định tại hợp đồng ủy 

thác. 

Điều 5. Phân loại nợ 

Tổ chức tài chính vi mô thực hiện phân loại nợ theo 05 nhóm như sau: 

1. Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm: 
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a) Các khoản nợ trong hạn; 

b) Các khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày. 

2. Nhóm 2 (Nợ cần chú ý) bao gồm: 

a) Các khoản nợ quá hạn từ 10 ngày đến dưới 30 ngày; 

b) Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu. 

3. Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) bao gồm: 

a) Các khoản nợ quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày; 

b) Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 30 ngày 

theo thời hạn trả nợ đã được cơ cấu lại lần đầu; 

c) Các khoản nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ khả 

năng trả lãi đầy đủ theo thỏa thuận. 

4. Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ mất vốn) bao gồm: 

a) Các khoản nợ quá hạn từ 90 ngày đến dưới 180 ngày; 

b) Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 30 ngày đến 

dưới 90 ngày theo thời hạn trả nợ đã được cơ cấu lại lần đầu; 

c) Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai. 

5. Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm: 

a) Các khoản nợ quá hạn từ 180 ngày trở lên; 

b) Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 90 ngày trở 

lên theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu; 

c) Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn theo thời 

hạn trả nợ được cơ cấu lại lần thứ hai; 

d) Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể cả chưa bị 

quá hạn hoặc đã quá hạn. 

Điều 6. Báo cáo 

Tổ chức tài chính vi mô phải báo cáo kết quả phân loại nợ, trích lập và sử 

dụng dự phòng để xử lý rủi ro theo quy định về chế độ báo cáo thống kê áp dụng 

đối với các tổ chức tài chính vi mô do Ngân hàng Nhà nước ban hành.  
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Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN2 

Điều 7. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước3 

1. Thanh tra Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra và 

xử lý vi phạm trong việc thực hiện phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng 

rủi ro của tổ chức tài chính vi mô theo thẩm quyền và theo quy định của pháp 

luật. 

2. Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng có trách nhiệm giám sát việc 

thực hiện phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro của tổ chức tài 

chính vi mô theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật. 

3. Vụ Tài chính - Kế toán căn cứ quy định tại Thông tư này xây dựng, 

trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ hạch 

toán có liên quan theo quy định của pháp luật. 

4. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực có trách nhiệm thanh tra, 

giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện phân loại nợ, trích lập 

và sử dụng dự phòng rủi ro của đơn vị trực thuộc của tổ chức tài chính vi mô 

trên địa bàn theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Điều khoản thi hành  

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày  12  tháng 8 năm 2024. 

2. Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 15/2010/TT-NHNN ngày 16 tháng 6 

năm 2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về phân loại nợ, trích 

lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro cho vay trong hoạt động của tổ chức tài 

chính quy mô nhỏ. 

                                           
2 Điều 5 và Điều 6 của Thông tư số 24/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 14/2024/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có của tổ chức tài chính vi 

mô và Thông tư số 36/2024/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có của tổ chức tín dụng 

là hợp tác xã, có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 08 năm 2026 quy định như sau: 

“Điều 5. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngân hàng hợp tác xã, 

quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư 

này. 

Điều 6. Điều khoản thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 8 năm 2026./.” 
3 Điều này được sửa đổi theo quy định tại Điều 1 của Thông tư số 24/2026/TT-NHNN 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2024/TT-NHNN quy định về phân loại tài 

sản có của tổ chức tài chính vi mô và Thông tư số 36/2024/TT-NHNN quy định về phân loại 

tài sản có của tổ chức tín dụng là hợp tác xã, có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 08 năm 2026. 
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Điều 9. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

4Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, tổ chức 

tài chính vi mô chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này./.  

 

                                           
4 Cụm từ “Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng,” được bãi bỏ theo 

quy định tại Điều 2 của Thông tư số 24/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 14/2024/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có của tổ chức tài chính vi mô 

và Thông tư số 36/2024/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có của tổ chức tín dụng là 

hợp tác xã, có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 08 năm 2026. 

 

  NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC  

                 VIỆT NAM 

     Số:            /VBHN-NHNN 
 

 

 

Nơi nhận: 

- Ban lãnh đạo NHNN; 

- Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo); 

- Cổng thông tin điện tử NHNN; 

- Lưu VP, PC3. 

    XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 

   Hà Nội, ngày    tháng      năm 2026 

KT. THỐNG ĐỐC 

PHÓ THỐNG ĐỐC 

 

 

 

                                  

 

 

 

  Đoàn Thái Sơn 
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